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TỜ TRÌNH TÓM TẮT
Về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025)

Kính gửi: Quốc hội.
[bookmark: _Toc79563169]Để đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thực hiện Luật Đất đai; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Chính phủ đã khẩn trương tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020; điều tra, khảo sát, tổ chức tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến các Ban, Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức,...để hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Chính phủ đã có Tờ trình số 375/TTr-CP ngày 05 tháng 10 năm 2021 trình Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện. Thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Bộ Chính trị đã xem xét, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện và đã có Tờ trình số 490/TTr-CP ngày 28 tháng 10 năm 2021 trình Quốc hội kèm theo hồ sơ quy hoạch gồm: (1) Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (288 trang, 28 bản đồ); (2) Hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ định hướng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia; (3) Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược; (4) Các báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến trong quá trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch.
Trong khuôn khổ thời lượng cho phép, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội Tờ trình tóm tắt về quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia như sau:
I. CĂN CỨ THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Về cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia được xây dựng trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn đặt ra đối với quản lý, sử dụng đất đai trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ; phân bổ, huy động quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển[endnoteRef:1] trước mắt và lâu dài, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực quốc gia[endnoteRef:2]; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn với hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh[endnoteRef:3]. [1:  Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế đã nêu: “Quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển đất nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân” đồng thời “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay để khắc phục các tồn tại, yếu kém của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước”; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung “Cần đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững...”.]  [2:  Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong đó yêu cầu: “Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt”; “huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính.” và “Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về đất đai, nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện đại hoá lĩnh vực địa chính, dịch vụ công về đất đai. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bền vững, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng đất.” và “Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng để đất hoang hoá, sử dụng đất lãng phí, tăng cường quản lý, khắc phục suy thoái đất. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất công, đất có nguồn gốc nông, lâm trường.”. Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị đã đặt ra các định hướng đổi mới công tác quy hoạch là “Đổi mới, nâng cao chất lượng, tiến độ của quy hoạch, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững, liên kết giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác có liên quan.” “... tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tạo quỹ đất nông nghiệp gắn với quy hoạch sử dụng đất theo hướng hình thành các khu, vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.”]  [3:  Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018  của Ban cháp hành Trung ương đặt ra: “Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh thái ven biển gắn với hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh. Khu kinh tế ven biển phải đóng vai trò chủ đạo trong phát triển vùng và gắn kết liên vùng. Đổi mới tư duy trong xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh” và “Quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; phục hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức năm 2000”.] 


2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: _Hlk83472755]2.1. Về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2011-2020: cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu mà Quốc hội quyết định (bình quân đạt 85,35%); có 14 chỉ tiêu đạt trên 90%, 06 chỉ tiêu đạt từ 70%-90%, 01 chỉ tiêu đạt từ 50% -70% và 04 chỉ tiêu đạt dưới 50[endnoteRef:4]. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước thống nhất quản lý, phân bổ nguồn lực đất đai cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.  [4:  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; đất di tích, danh thắng; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất khu công nghiệp.] 

[bookmark: _Hlk86324022][bookmark: _Hlk83472857]Bên cạnh đó, công tác quy hoạch vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế do nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu như: Hệ thống quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo đồng bộ, kết nối, thiếu tầm nhìn dài hạn; việc lập quy hoạch chưa dựa trên phương pháp, công nghệ hiện đại; thông tin, số liệu, tài liệu đầu vào cho công tác lập quy hoạch còn hạn chế. Dự báo sử dụng đất chưa sát với nhu cầu, việc phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương. Việc tổ chức lập, thực hiện quy hoạch còn là khâu yếu: Các quy hoạch có sử dụng đất như quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch phân khu… lập thiếu tính đồng bộ, ổn định, còn thay đổi, điều chỉnh nhiều lần làm phá vỡ tính tổng thể của hệ thống quy hoạch; công tác giám sát, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch chưa nghiêm và thường xuyên.
2.2. Kết quả điều tra, thu thập, xử lý thông tin, số liệu: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia được xây dựng dựa trên cơ sở tổng hợp, phân tích số liệu thống kê, kiểm kê định kỳ và kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai; nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, bộ, ngành, lĩnh vực; cơ sở dữ liệu nền địa lý, đất trồng lúa và hệ thống bản đồ; kịch bản biến đổi khí hậu; các quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2069… 
3. Phương pháp lập quy hoạch 
[bookmark: _Hlk85484954]Quy hoạch sử dụng đất được xây dựng trên cơ sở các phương pháp: điều tra, định mức, tiếp cận hệ thống, dự báo... kết hợp với công nghệ hiện đại như viễn thám, hệ thống thông tin địa lý. Số liệu đầu vào đa dạng, đa chiều, dự báo các chỉ tiêu sử dụng đất được tính toán bằng các phương pháp của kinh tế lượng, định mức sử dụng đất, được đối soát, kiểm tra, phân tích các yếu tố không gian bằng công nghệ GIS…
Tiếp cận theo không gian, hệ sinh thái, cân bằng giữa quy hoạch “tĩnh” và quy hoạch “động” phù hợp với thị trường, trên cơ sở hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc “ba ranh giới”, (ranh giới nghiêm ngặt bảo vệ, bảo tồn gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất trồng lúa, hồ, ao, di tích lịch sử; ranh giới hạn chế phát triển như diện tích rừng tự nhiên, hành lang bảo vệ nguồn nước, đất ngập nước; ranh giới khuyến khích phát triển để chuyển đổi mục đích cho phát triển kinh tế, xã hội, huy động nguồn lực theo chế thị trường); “bốn khu vực” (khu vực bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt; khu vực ổn định, hạn chế chuyển mục đích sử dụng đất; khu vực cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có điều kiện; khu vực được phép chuyển mục đích sử dụng đất). Quy hoạch sử dụng đất được xem xét trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các xu thế, triển vọng trong thu hút đầu tư, phát triển, phục hồi sau đại dịch.
II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2021 - 2025)
1. Quan điểm
[bookmark: _Hlk86311748]Quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch tài nguyên đặc biệt, phải đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước phát triển nhanh, bền vững; phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất (quy hoạch xây dựng, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch tỉnh) đảm bảo tính liên vùng, liên tỉnh, kết nối giao thông, hành lang kinh tế ven biển; gắn kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn; giữa yêu cầu công nghiệp hóa với nhu cầu đô thị hóa trên bình diện quốc gia và từng địa phương.
Đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng; bảo vệ các hệ sinh thái, di tích, di sản, danh lam thắng cảnh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; định hướng cho không gian phát triển, khai hoang, lấn biển.
Tiếp cận nguyên tắc thị trường và phát triển bền vững, mọi nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội phải dựa trên sự cân bằng và khả năng cung ứng của hệ sinh thái, bảo vệ, phục hồi đất bị suy thoái, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; được phân kỳ để sử dụng hợp lý, bền vững, tiết kiệm, hiệu quả.
2. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk83473576]Quy hoạch sử dụng đất đáp ứng các mục tiêu: (1) Đảm bảo quỹ đất cho thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. (2) Phân bổ hợp lý đất đai cho các ngành, các địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; (3) Đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ các hệ sinh thái, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; đảm bảo độ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%.… kết nối các hành lang kinh tế, vùng động lực; (4) Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
3. Tầm nhìn đến năm 2050
Đến năm 2050, tài nguyên đất được sử dụng hiệu quả, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và phát triển đô thị hiện đại, xanh, văn minh... hoàn thành mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không gian sử dụng đất được phân bổ dựa trên tiềm năng của các vùng sinh thái nông nghiệp, lợi thế hành lang kinh tế ven biển và 6 vùng kinh tế - xã hội, đảm bảo cân đối được yêu cầu an ninh lương thực, mục tiêu thiên niên kỷ về môi trường, văn hóa, quốc phòng, an ninh; đảm bảo cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên. 
4. Phương án quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030
a) Đất nông nghiệp: chỉ tiêu được Quốc hội quyết định đến năm 2020 của cả nước là 27,04 triệu ha. Thực hiện quy hoạch được phê duyệt, cả nước đã chú trọng công tác bảo vệ, quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất trồng lúa; thực hiện tốt việc khai hoang, phục hóa; năm 2020, diện tích đất nông nghiệp có 27,98 triệu ha đảm bảo chỉ tiêu Quốc hội quyết định. Để đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo độ che phủ rừng đạt 42 - 43% và tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 có 27,73 triệu ha[endnoteRef:5], giảm 251,22 nghìn ha. Trong đó: [5:  Bao gồm 8,31 triệu ha không thuộc chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia chỉ tiêu đất nông nghiệp còn lại (đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối…) được xác định trong quy hoạch của địa phương. ] 

 - Đất trồng lúa: trong 10 năm qua giảm 202,93 nghìn ha, chủ yếu tại vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long để chuyển sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp, dịch vụ... Năm 2020, cả nước có 3,92 triệu ha đất trồng lúa, trong đó đất chuyên trồng lúa nước (hai vụ lúa) có 3,18 triệu ha đảm bảo chỉ tiêu Quốc hội quyết định. Để đảm bảo an ninh lương thực theo Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị và trên cơ sở quy mô dân số, phương pháp dự báo của FAO về an ninh lương thực, quy hoạch đến 2030, diện tích đất trồng lúa và lúa kết hợp với các cây lương thực có 3,568 triệu ha, giảm 349 nghìn ha.
- Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng sản xuất: Năm 2020, cả nước có 15,40 triệu ha đất lâm nghiệp, trong đó đất rừng phòng hộ 5,12 triệu ha, đất rừng đặc dụng 2,29 triệu ha và đất rừng sản xuất 7,99 triệu ha. Để đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 ổn định ở mức 42% theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp đến năm 2030 xác định là 15,85 triệu ha (chiếm 47,83% diện tích tự nhiên), đảm bảo yêu cầu phòng hộ, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái. 
b) Đất phi nông nghiệp: Trong 10 năm vừa qua, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 226,04 nghìn ha, năm 2020 có 3,93 triệu ha. Trong thời kỳ 2021-2030 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển hạ tầng đồng bộ quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 4,90 triệu ha[endnoteRef:6], trong đó: [6:  Bao gồm 2,54 triệu ha các loại đất phi nông nghiệp còn lại gồm: đất khu chế xuất; đất cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; đất có mặt nước chuyên dùng... được xác định trong quy hoạch của địa phương.] 

[bookmark: _Hlk82990729]- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu được Quốc hội quyết định đến năm 2020 là 191,42 nghìn ha, thực hiện được 90,83 nghìn ha đạt 47,45%. Với mục tiêu đến năm 2030 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, tỷ trọng khu vực công nghiệp chiếm 40% GDP, trong quy hoạch sử dụng đất tiếp tục ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển các khu công nghiệp. Đến năm 2030 có 210,93 nghìn ha, tăng 120,10 nghìn ha so với năm 2020.
[bookmark: _Hlk82990359]- Đất quốc phòng, đất an ninh: với quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, an toàn xã hội. Quy hoạch đến năm 2030 đất quốc phòng là 289,07 nghìn ha, tăng 45,91 nghìn ha; đất an ninh là 72,33 nghìn ha, tăng 19,62 nghìn ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia: Năm 2020, cả nước có 1,34 triệu ha đất phát triển hạ tầng. Trong thời kỳ 2021-2030, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng tạo đột phá cho phát triển của đất nước[endnoteRef:7], quy hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia đến năm 2030 là 1,75 triệu ha, tăng 412,20 nghìn ha so với năm 2020. Trong đó: Đất giao thông là 921,88 nghìn ha, tăng 199,55 nghìn ha đảm bảo đủ quỹ đất cho phát triển hạ tầng giao thông[endnoteRef:8] đi trước một bước để thúc đẩy đầu tư, phát triển, gia tăng giá trị đất đai. Đất cơ sở giáo dục đào tạo là 78,60 nghìn ha, đất cơ sở y tế 12,04 nghìn ha, đất cơ sở văn hóa 20,37 nghìn ha, đất thể dục thể thao 37,78 nghìn ha đáp ứng yêu cầu về chỉ số phát triển con người (HDI) đến năm 2030. [7:  Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.]  [8:  Các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về mạng lưới đường bộ; hệ thống cảng biển; hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; mạng lưới đường sắt; hệ thống đường thủy nội địa.] 

c) Đất đô thị: cả nước hiện có 2,03 triệu ha (gồm các loại đất nằm trong phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn; các khu đô thị mới đã hình thành thuộc phạm vi phát triển đô thị); đáp ứng mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu ha, tăng 925,78 nghìn ha.
d) Chỉ tiêu các loại đất còn lại được thể hiện tại Tờ trình, Báo cáo quy hoạch.
5. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025)
Kế hoạch sử dụng đất 5 năm được tính toán, phân kỳ trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn; các kịch bản tăng trưởng kinh tế có tính đến độ trễ do tác động của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ, ngành, lĩnh vực... (Chi tiết tại Phụ lục II)
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
[bookmark: _Hlk83474164]1. Về chính sách: Hoàn thiện chính sách điều tiết các nguồn thu từ đất để cân đối, phân phối hợp lý tạo nguồn lực phát triển đồng đều; tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch; cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, không làm thay đổi tính chất lý hóa của đất có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát. Hoàn thiện thể chế tăng cường giám sát, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện, công khai quy hoạch; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và của Nhân dân.
2. Về khoa học và công nghệ: đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong việc giám sát thực hiện quy hoạch.
3. Về nguồn lực: ưu tiên đầu tư công cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt trong 5 năm đầu kỳ để dẫn dắt đầu tư tư nhân; tạo quỹ đất phụ cận của các công trình để đấu giá quyền sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai. 
4. Về ứng phó với biển đổi khí hậu, phục hồi quỹ đất bị suy thoái: khai hoang phục hóa phát triển diện tích rừng trên đất chưa sử dụng, đất bãi bồi ven sông ven biển; phát triển cây xanh đô thị, thúc đẩy, phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải; phát triển các khu xử lý, tái chế rác thải liên vùng, liên tỉnh. 
5. Về kiểm tra, giám sát: tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát. Thực hiện giám sát thường xuyên quy hoạch bằng các công nghệ hiện đại.
6. Về tuyên truyền, phổ biến: tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức; công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở quy hoạch được Quốc hội phê duyệt, Chính phủ chỉ đạo: tổ chức thực hiện công bố công khai, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch có sử dụng đất; bố trí các nguồn vốn để đảm bảo thực hiện quy hoạch; quan tâm đầu tư cho điều tra, đánh giá đất đai, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Tổ chức lập, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; các quy hoạch có sử dụng đất như quy hoạch xây dựng, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch kết cấu hạ tầng… thống nhất với quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 
2. Thủ tướng Chính phủ phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, trong đó quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, sông hồ, di tích, danh thắng để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái, các giá trị văn hóa; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch thống nhất, đồng bộ giữa chỉ tiêu và khoanh định trên thực tế để đảm bảo quản lý nghiêm ngặt các chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 
[bookmark: _Hlk83565878]V. KIẾN NGHỊ
Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025)./.



Phụ lục I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2011 - 2020
VÀ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030
(Kèm theo Tờ trình tóm tắt số       /TTr-CP ngày     tháng 10 năm 2021 của Chính phủ)
___________
Đơn vị tính: nghìn ha
	[bookmark: RANGE!A4][bookmark: _Hlk84267816]STT
	Loại đất
	Thời kỳ 2011 - 2020
	Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

	
	
	Hiện trạng
năm 2010
 
	NQ Quốc hội điều chỉnh QH đến năm 2020
	Hiện trạng
năm 2020 (tính đến 31/12/2020)
	Quy hoạch đến năm 2030
	So sánh
QH - HT tăng (+); giảm (-)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)-(5)

	1
	Đất nông nghiệp
	26.226,40
	27.038,09
	27.983,26
	27.732,04
	-251,22

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	4.120,18
	3.760,39
	3.917,25
	3.568,48
	-348,77

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	3.297,49
	3.128,96
	3.176,20
	3.001,43
	-174,77

	1.2
	Đất rừng phòng hộ
	5.795,47
	4.618,44
	5.118,55
	5.229,59
	+111,04

	1.3
	Đất rừng đặc dụng
	2.139,20
	2.358,87
	2.293,77
	2.455,54
	+161,77

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	7.431,80
	9.267,94
	7.992,34
	8.164,64
	+172,30

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	4.055,36
	 
	3.977,43
	3.950,45
	-26,98

	1.5
	Đất làm muối1
	17,86
	14,50
	15,58
	8.313,79
	-347,56

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản1
	689,83
	767,96
	787,91
	
	

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại1
	6.032,05
	6.249,99
	7.857,86
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	3.705,07
	4.780,24
	3.931,11
	4.896,48
	+965,37

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất khu công nghiệp
	71,99
	191,42
	90,83
	210,93
	+120,10

	2.2
	Đất quốc phòng
	289,38
	340,96
	243,16
	289,07
	+45,91

	2.3
	Đất an ninh
	48,55
	71,14
	52,71
	72,33
	+19,62

	2.4
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
	1.181,42
	1.561,39
	 1.342,41
	1.754,61
	+412,20

	
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	599,54
	 
	722,33
	921,88
	+199,55

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	15,36
	27,82
	9,21(*)
	20,37
	+11,16

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	5,78
	10,98
	7,42
	12,04
	+4,62

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	41,22
	68,48
	48,91
	78,60
	+29,69

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	16,28
	46,81
	19,96
	37,78
	+17,82

	-
	Đất công trình năng lượng
	122,30
	 
	 198,09
	288,51
	+90,42

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	0,83
	 
	0,91
	3,08
	+2,17

	-
	Các loại đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia còn lại1
	380,11
	 
	335,58
	392,35
	+56,77

	2.5
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	 
	 
	0,29
	0,45
	+0,16

	2.6
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	17,322
	35,19
	7,71
	12,57
	+4,86

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	7,87
	21,91
	8,17
	18,17
	+10,00

	2.8
	Đất ở tại đô thị1
	133,75
	199,13
	190,29
	2.538,35
	+352,52

	2.9
	Các loại đất phi nông nghiệp còn lại1
	1.954,79
	 
	1.995,54
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
	 
	1.853,52
	1.944,13
	714,15
	 

	3.2
	Đất chưa sử dụng còn lại
	3.163,88
	1.310,36
	1.219,75
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: RANGE!F43]505,60
	-714,15

	4
	Đất khu kinh tế 3
	1.519,67
	1.582,96
	1.634,13
	1.649,53
	+15,40

	5
	Đất khu công nghệ cao 3
	3,63
	3,63
	3,63
	4,14
	+0,51

	6
	Đất đô thị 3
	1.517,15
	1.941,74
	2.028,07
	2.953,85
	+925,78


Ghi chú: 
(*) Theo quy định tại mục 2.2.5.5 bảng 1 Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất quy định “Đất cơ sở văn hóa là đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình về văn hóa bao gồm: trụ sở cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, nhà văn hóa, nhà bảo tàng, nhà triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát, câu lạc bộ, cơ sở sáng tác văn học, cơ sở sáng tác nghệ thuật, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, trụ sở của các đoàn nghệ thuật, nhà bán sách, báo, văn hóa phẩm và các công trình văn hóa khác”.
Theo quy định tại mục 2.2.4.2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất quy định “Đất xây dựng cơ sở văn hoá là đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình về văn hóa bao gồm: Quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, trung tâm văn hóa, cung thiếu nhi hoặc nhà thiếu nhi hoặc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động, nhà văn hóa thôn, câu lạc bộ thôn, nhà bảo tàng, nhà triển lãm, thư viện, cơ sở sáng tác văn học, cơ sở sáng tác nghệ thuật, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, trụ sở của các đoàn nghệ thuật, nhà bán sách, báo, văn hoá phẩm, rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát và các công trình văn hóa khác”.
Do quy định của 02 Thông tư về tiêu chí xác định đất xây dựng cơ sở văn hóa là khác nhau, do đó, hiện trạng sử dụng đất năm 2020 (9,21 nghìn ha) ít hơn so với hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (15,36 nghìn ha); nếu tính theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT thì diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 là 25,38 nghìn ha.
   1 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.
   2 Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa năm 2010 và Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là đất di tích, danh thắng (gồm cả diện tích đất danh lam thắng cảnh).
  3 Chỉ tiêu sử dụng đất khu chức năng không tổng hợp vào diện tích tự nhiên.
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Phụ lục II
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2021 - 2025)
(Kèm theo Tờ trình tóm tắt số       /TTr-CP ngày     tháng 10 năm 2021 của Chính phủ)
__________
	STT
	Loại đất
	Hiện trạng 
năm 2020
	Kế hoạch 
đến năm 2025
	So sánh tăng (+); giảm (-)
(nghìn ha)

	
	
	Diện tích (nghìn ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (nghìn ha)
	Cơ cấu (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(5)-(3)

	1
	Đất nông nghiệp
	27.983,26
	84,46
	27.866,83
	84,10
	-116,43

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	3.917,25
	11,82
	3.733,04
	11,27
	-184,21

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	3.176,20
	9,59
	3.085,95
	9,31
	-90,25

	1.2
	Đất rừng phòng hộ
	5.118,55
	15,45
	5.171,98
	15,61
	+53,43

	1.3
	Đất rừng đặc dụng
	2.293,77
	6,92
	2.375,63
	7,17
	+81,86

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	7.992,34
	24,12
	8.088,36
	24,41
	+96,02

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	3.977,43
	12,00
	3.954,31
	11,93
	-23,12

	1.5
	Các loại đất nông nghiệp còn lại1
	8.661,35
	26,14
	8.497,82
	25,65
	-163,53

	2
	Đất phi nông nghiệp
	3.931,11
	11,86
	4.404,89
	13,30
	+473,78

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất khu công nghiệp
	90,83
	0,27
	152,84
	0,46
	+62,01

	2.2
	Đất quốc phòng
	243,16
	0,73
	257,32
	0,78
	+14,16

	2.3
	Đất an ninh
	52,71
	0,16
	70,80
	0,21
	+18,09

	2.4
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 
	1.342,41
	4,05
	1.567,50
	4,73
	+225,09

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	-
	Đất giao thông
	722,33
	2,18
	832,04
	2,51
	+109,71

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa2
	9,21
	0,03
	15,10
	0,05
	+5,89

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	7,42
	0,02
	9,90
	0,03
	+2,48

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	48,91
	0,15
	64,41
	0,19
	+15,50

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	19,96
	0,06
	29,77
	0,09
	+9,81

	-
	Đất công trình năng lượng
	198,09
	0,60
	252,15
	0,76
	+54,06

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	0,91
	0,003
	2,97
	0,008
	+2,06

	-
	Các loại đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia còn lại1
	335,58
	1,01
	361,16
	1,09
	+25,58

	2.5
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	0,29
	0,001
	0,45
	0,001
	+0,16

	2.6
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa3
	7,71
	0,02
	10,71
	0,03
	+3,00

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	8,17
	0,02
	14,26
	0,04
	+6,09

	2.8
	Các loại đất phi nông nghiệp còn lại1
	2.185,83
	6,60
	2.331,01
	7,04
	+145,18

	3
	Đất chưa sử dụng
	
	
	
	
	

	3.1
	Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
	
	
	357,35
	1,08
	

	3.2
	Đất chưa sử dụng còn lại
	1.219,75
	3,68
	862,40
	2,60
	-357,35

	4
	Đất khu kinh tế4
	1.634,13
	4,93
	1.649,53
	4,98
	+15,40

	5
	Đất khu công nghệ cao4
	3,63
	0,01
	4,14
	0,01
	+0,51

	6
	Đất đô thị4
	2.028,07
	6,12
	2.560,70
	7,73
	+532,63


Ghi chú:  
1 Không thuộc chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất quốc gia. 
2 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng (4,66 nghìn ha); đất khu vui, chơi, giải trí công cộng (11,51 nghìn ha).
3 Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh. 
4 Chỉ tiêu sử dụng đất khu chức năng không tổng hợp vào diện tích tự nhiên.
